
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2111044 Lê Phạm Tường Anh 15/03/1992 Vĩnh Long DH21DUO03

2 211649 Phương Tường Duy 07/12/2003 Cà Mau DH21XET02

3 2110854 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 22/08/2003 An Giang DH21QTK01

4 219458 Phạm Thị Duyên 24/09/2003 Cà Mau DH21LOG01

5 210843 Nguyễn Thị Diệu Hiền 04/09/2003 Cần Thơ DH21QTS01

6 211665 Ngô Thị Học Huệ 02/09/2003 Tiền Giang DH21MAR02

7 211831 Đinh Thị Dáng Hương 03/08/2003 Kiên Giang DH21MAR02

8 213228 Danh Hoàng Huy 17/01/2003 Kiên Giang DH21XDU01

9 213028 Huỳnh Trang Huyền 01/10/2003 Cà Mau DH21XET03

10 211326 Nguyễn Ngọc Huyền 07/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

11 211601 Trần Ngọc Huyền 10/04/2003 Cà Mau DH21XET02

12 213607 Nguyễn Duy Khương 29/12/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

13 212667 Lâm Trung Kiên 15/10/2003 Cà Mau DH21XET03

14 210212 Trần Tuấn Kiệt 18/11/2003 Cà Mau DH21QTK02

15 211640 Hồ Ngọc Kim 22/11/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

16 211827 Nguyễn Thị Bích Liễu 12/08/2003 An Giang DH21MAR02

17 213643 Nguyễn Tấn Lộc 08/03/2002 Hậu Giang DH21OTO03

18 213556 Nguyễn Hoàng Lợi 23/07/2003 Hậu Giang DH21OTO03

19 213166 Nguyễn Hữu Nghiệp 16/01/2003 Kiên Giang DH21XET03

20 213753 Nguyễn Thành Ngoan 05/03/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

21 212080 Đổ Hồng Ngọc 23/10/2003 Kiên Giang DH21QTS01

22 213001 Đào Việt Nhật 07/10/2003 Kiên Giang DH21XDU02

23 211295 Lê Huỳnh Như 20/06/2003 Bạc Liêu DH21XET02
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24 211546 Nguyễn Thị Kim Oanh 11/03/2001 Kiên Giang DH21QTK04

25 213577 Lê Hoàng Phúc 26/10/2003 0 DH21QTK01

26 214183 Quang Thị Ngọc Phụng 12/08/2003 Cần Thơ DH21QTK01

27 211760 Phan Mỹ Phường 21/10/2003 Cà Mau DH21MAR02

28 211414 Huỳnh Hồng Quân 20/02/2003 Bạc Liêu DH21MAR02

29 211317 Nguyễn Huỳnh Thanh Quí 13/12/2003 Vĩnh Long DH21MAR02

30 214385 Nguyễn Trần Phương Quỳnh 08/08/2003 Cần Thơ DH21QTK04

31 213487 Phạm Thị Trúc Quỳnh 16/06/2003 Bạc Liêu DH21QTK01

32 213129 Võ Văn Tâm 21/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

33 211416 Nguyễn Minh Tân 22/10/2003 Tiền Giang DH21MAR02

34 2110475 Nguyễn Trọng Tấn 31/08/2003 An Giang DH21DUO02

35 211261 Hà Minh Thái 31/10/2003 Đồng Tháp DH21OTO03

36 211137 Nguyễn Ngọc Thảo 15/03/2003 Kiên Giang DH21QTK04

37 2110451 Nguyễn Như Thảo 24/04/2003 Sóc Trăng DH21DUO02

38 213710 Cao Hữu Thế 20/12/2003 Cà Mau DH21OTO03

39 213087 Phạm Tấn Thông 03/02/2003 Đồng Tháp DH21XET03

40 213533 Đào Thị Kim Tiến 01/07/2003 Kiên Giang DH21QTK01

41 212742 Trương Phước Toàn 23/02/2003 Cần Thơ DH21OTO03

42 2110408 Phạm Thị Yến Trân 02/10/2003 Kiên Giang DH21DUO02

43 212988 Trần Thị Thùy Trang 22/09/2003 Bến Tre DH21XET03

44 213781 Lê Đình Trí 18/07/2003 Tiền Giang DH21XET03

45 2110212 Dương Ngọc Tuyền 02/11/2003 Cần Thơ DH21DUO02
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